DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực Sỡ hữu trí tuệ và Bảo hiểm của Trung ương ban hành
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	I. Lĩnh vực: Sỡ hữu trí tuệ

	1. 
	Thông tư
	04/2012/TT-BKHCN
13/02/2012
	Sửa đổi Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN và 18/2011/TT-BKHCN 
	29/03/2012
	

	2. 
	Thông tư liên tịch
	07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL
19/06/2012
	 Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và liên quan trên môi trường mạng internet và viễn thông
	06/08/2012
	 

	3. 
	Thông tư
	15/2012/TT-BVHTTDL
13/12/2012
	
Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan 
	01/02/2013
	

	4. 
	Thông tư
	16/2013/TT-BNNPTNT
28/02/2013
	 Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng 
	13/04/2013
	

	5. 
	Nghị định
	99/2013/NĐ-CP
29/08/2013
	 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
	15/10/2013
	

	6. 
	Nghị định
	131/2013/NĐ-CP
16/10/2013
	
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
	16/10/2013
	

	7. 
	Thông tư liên tịch
	39/2014/TTLT-BKHCN-BTC
17/12/2014
	 Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành
	04/02/2015
	

	8. 
	Thông tư
	28/2015/TT-BNNPTNT
14/08/2015
	
Ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
	29/09/2015 
	 

	9. 
	Thông tư
liên tịch
	05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT
05/04/2016
	 Hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp h
	 20/05/2016
	 

	10. 
	Thông tư liên tịch
	14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN
 08/06/2016
	 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ 
	25/07/2016
	

	11. 
	Thông tư
	16/2016/TT-BKHCN
30/06/2016
	Sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN 
	15/01/2018
	

	12. 
	Thông tư
	08/2016/TT-BVHTTDL
02/07/2016
	 Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 
	15/08/2016
	

	13. 
	Thông tư
	211/2016/TT-BTC
10/11/2016
	
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	01/01/2017
	

	14. 
	Nghị định
	28/2017/NĐ-CP
 20/03/2017
	 Sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
	 05/05/2017
	

	15. 
	Quyết định
	06/2017/QĐ-TTg
 20/03/2017
	Áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ
	05/05/2017
	

	16. 
	Nghị định
	43/2017/NĐ-CP
14/04/2017
	 Về nhãn hàng hóa
	01/06/2017
	

	17. 
	Luật
	 07/2017/QH14

19/06/2017
	Luật Chuyển giao công nghệ 2017
	01/07/2018
	

	18. 
	Nghị định
	22/2018/NĐ-CP
 23/02/2018
	 Hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
	10/04/2018
	

	19. 
	Thông tư
	02/2018/TT-BKHCN
15/05/2018
	Quy định về chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ 
	01/07/2018
	

	20. 
	Nghị định
	76/2018/NĐ-CP
15/05/2018
	 Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ
	01/07/2018
	

	21. 
	Thông tư
	14/2019/TT-BTC
15/03/2019
	 Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 d
	01/05/2019
	

	22. 
	Thông tư
	13/2020/TT-BTC
 06/03/2020
	 Sửa đổi Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
	20/04/2020
	

	23. 
	Thông tư
	31/2020/TT-BTC
04/05/2020
	
Sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 
	 01/07/2020
	

	24. 
	Thông tư
	07/2020/TT-BNNPTNT
22/05/2020
	
Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	06/07/2020
	

	25. 
	Thông tư
	45/2020/TT-BTC
 26/05/2020
	 Quy định về mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp 
	26/05/2020
	

	II. Lĩnh vực: Bảo hiểm

	26. 
	
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	
	

	30. 
	Thông tư
	29/2019/TT-BGTVT
12/08/2019
	 Sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 
	01/10/2019 
	

	31. 
	Thông tư
	28/2019/TT-BGTVT
12/08/2019
	 Sửa đổi Thông tư 46/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 
	01/10/2019
	

	32. 
	Thông tư
	65/2019/TT-BTC
16/09/2019
	 Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 
	01/11/2019
	

	33. 
	Nghị định
	80/2019/NĐ-CP
01/11/2019
	Sửa đổi Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP
	01/11/2019
	

	34. 
	Thông tư
	57/2019/TT-BCA
11/11/2019
	 Về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân 
	25/12/2019
	

	35. 
	Thông tư
	30/2019/TT-BLĐTBXH
 26/12/2019
	Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 
	12/02/2020
	

	36. 
	Thông tư
	35/2019/TT-BLĐTBXH
30/12/2019
	 Về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 
	15/02/2020
	

	37. 
	Thông tư
	37/2019/TT-NHNN
31/12/2019
	 Hướng dẫn về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm 
	 02/03/2020
	

	38. 
	Thông tư
	01/2020/TT-BTC
03/01/2020
	
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 
	20/02/2020
	

	39. 
	Thông tư
	01/2020/TT-BYT 
16/01/2020
	 Sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 
	01/03/2020
	

	40. 
	Thông tư
	20/2020/TT-BTC
01/04/2020
	 Sửa đổi Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 
	20/05/2020
	

	41. 
	Thông tư
	24/2020/TT-BTC
13/04/2020
	 Sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 
	 30/05/2020
	

	42. 
	Nghị định
	58/2020/NĐ-CP
27/05/2020
	 Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	15/07/2020
	

	43. 
	Nghị định
	61/2020/NĐ-CP
29/05/2020
	 Về sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	15/07/2020
	

	44. 
	Thông tư
	13/2020/TT-BYT
22/06/2020
	 Sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 
	10/08/2020
	

	45. 
	Thông tư
	09/2020/TT-BNNPTNT
 24/07/2020
	Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp 
	28/09/2020
	

	46. 
	Nghị định
	88/2020/NĐ-CP
28/07/2020
	 Hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
	15/09/2020
	

	47. 
	Nghị định
	89/2020/NĐ-CP
 04/08/2020
	 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	20/09/2020
	

	48. 
	Thông tư
	136/2020/TT-BQP
29/10/2020
	 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
	12/12/2020
	

	49. 
	Thông tư
	89/2020/TT-BTC
11/11/2020
	 Sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, ..., bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản 
	26/12/2020
	

	50. 
	Nghị định
	135/2020/NĐ-CP
 18/11/2020
	 Quy định về tuổi nghỉ hưu
	01/01/2021
	








3

